
VSTEP IELTS
TOEFL 

IBT

1 050609210057 Huỳnh Vũ Minh Anh 26/12/2003 HQ9-GE04 6.0

2 050606180057 Lê Thị Mỹ Diễm 06/08/2000 HQ6-GE11 4/6

3 050609211896 Nguyễn Hương Giang 07/04/2003 HQ9-GE06 6.5

4 050606180103 Trần Ngọc Hân 09/02/2000 HQ6-GE04 4/6

5 050609211916 Nguyễn Thanh Hằng 02/12/2003 HQ9-GE20 6.5

6 030805170284 Trần Thị Diệu Hiền 21/02/1999 HQ5-GE01 4/6

7 030633170354 Phạm Ngọc Hiệp 12/08/1999 HQ5-GE06 5.5

8 050606180109 Đái Ngọc Minh Hiếu 29/02/2000 HQ6-GE04 4/6

9 030631151146 Vũ Thị Như Hoài 14/05/1997 HQ3-GE02 5.5

10 050609210476 Lê Tuấn Huy 19/05/2003 HQ9-GE01 5.5

11 050606180137 Lâm Thị Đỗ Huyên 13/02/2000 HQ6-GE11 4/6

12 030630141559 Nguyễn Vũ Kiều Khanh 22/08/1995 HQ2-GE04 4/6

13 050606180149 Nguyễn Danh Kiệt 26/02/2000 HQ6-GE08 4/6

14 030805170116 Ngô Thuỳ Linh 18/09/1999 HQ5-GE04 4/6

15 050606180185 Võ Thị Thùy Linh 13/11/2000 HQ6-GE05 4/6

16 050606180193 Trần Thành Long 16/07/2000 HQ6-GE10 4/6

17 030805170354 Nguyễn Thị Xuân Mai 10/01/1999 HQ5-GE08 4/6

18 050606180277 Nguyễn Phương Đình Nhi 21/06/2000 HQ6-GE12 6.5

19 030630141788 Hồ Quang Phụng 14/10/1994 HQ2-GE03 4/6

20 030632162439 Trần Ngọc Mai Thy 13/07/1998 HQ4-GE02 4/6

21 050606180340 Võ Minh Tín 02/01/2000 HQ6-GE04 4/6

22 030633170725 Đặng Thị Tuyết Vân 04/09/1999 HQ5-GE10 5.5

23 050606180451 Phan Anh Vũ 15/06/2000 HQ6-GE04 73

24 030805170314 Nguyễn Thị Kim Yến 01/02/1999 HQ5-GE12 4/6

(Danh sách có 24 sinh viên).
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